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PHỤ LỤC HIỆN TRẠNG VÀ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo chứng thư thẩm định giá số 1.6.17/2024/CTTĐG-VAV  

Ngày 29/05/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản 

Việt Nam) 

STT 
Mã hàng 

hóa  
Tên hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 200000078 Cáp thép fi 12 m 416 3.840 1.597.440 

2 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 15 28.500 427.500 

3 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

4 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

5 200000078 Cáp thép fi 12 m 472,72 3.840 1.815.245 

6 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 20 28.500 570.000 

7 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

8 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

9 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 272 2.585 703.120 

10 200000003 
Gá chống xoắn cho cho cột 600x600 

loại 4 mố co 
Bộ 1 50.000 50.000 

11 200000078 Cáp thép fi 12 m 231 3.840 887.040 

12 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 24 12.500 300.000 

13 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 4 28.500 114.000 

14 350009760 Đốt cột 600x600x3000 Đốt 14 850.000 11.900.000 

15 200000078 Cáp thép fi 12 m 243,9 3.840 936.576 

16 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 6 12.500 75.000 

17 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 6 28.500 171.000 

18 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

19 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

20 200000078 Cáp thép fi 12 m 452 3.840 1.735.680 

21 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 9 12.500 112.500 

22 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 6 28.500 171.000 

23 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

24 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

25 200000078 Cáp thép fi 12 m 336 3.840 1.290.240 

26 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 6 12.500 75.000 

27 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 8 28.500 228.000 

28 350001057 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400 

loại 4 mố co 
Bộ 2 26.000 52.000 

29 350001260 Kim thu sét cột 400x400 Cái 1 40.000 40.000 

30 350001281 Đốt cột 400x400x6000 Đốt 7 900.000 6.300.000 

31 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 320 2.585 827.200 
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32 200000078 Cáp thép fi 12 m 170 3.840 652.800 

33 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 3 12.500 37.500 

34 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

35 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

36 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 498,7 2.585 1.289.140 

37 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 6 12.500 75.000 

38 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 15 28.500 427.500 

39 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

40 350001260 Kim thu sét cột 400x400 Cái 1 40.000 40.000 

41 350001281 Đốt cột 400x400x6000 Đốt 7 900.000 6.300.000 

42 350001425 Cáp dây co fi 12 (tính tương đối) m 1.139,00 4.040 4.601.560 

43 200000078 Cáp thép fi 12 m 350 3.840 1.344.000 

44 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 16 28.500 456.000 

45 350001057 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400 

loại 4 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

46 350001260 Kim thu sét cột 400x400 Cái 1 40.000 40.000 

47 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 6 900.000 5.400.000 

48 350001282 Đốt cột 400x400x3000 Đốt 2 800.000 1.600.000 

49 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 350,8 2.585 906.818 

50 350001482 Tăng đơ fi 22 Cái 12 25.000 300.000 

51 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 16 12.500 200.000 

52 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

53 350001261 Kim thu sét Cái 1 25.000 25.000 

54 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

55 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 483 2.585 1.248.555 

56 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 9 12.500 112.500 

57 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 26 28.500 741.000 

58 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

59 350001261 Kim thu sét Cái 1 25.000 25.000 

60 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

61 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 426,5 2.585 1.102.503 

62 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 9 12.500 112.500 

63 350001261 Kim thu sét Cái 1 25.000 25.000 

64 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

65 200000003 
Gá chống xoắn cho cho cột 600x600 

loại 4 mố co 
Bộ 1 50.000 50.000 

66 200000078 Cáp thép fi 12 m 261,4 3.840 1.003.776 

67 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 9 12.500 112.500 
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68 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 26 28.500 741.000 

69 350001277 
Đốt cột dây co 600x600x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 1.250.000 8.750.000 

70 350001054 Gá chống xoay cho cột 400x400 Bộ 2 26.000 52.000 

71 350001261 Kim thu sét Cái 1 25.000 25.000 

72 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

73 350001424 Cáp dây co fi 10 (tính tương đối) m 368 2.585 951.280 

74 200000078 Cáp thép fi 12 m 280,75 3.840 1.078.080 

75 200000086 Tăng đơ fi 18 Cái 6 12.500 75.000 

76 200000087 Tăng đơ fi 24 Cái 24 28.500 684.000 

77 350001067 
Gá chống xoắn cho cho cột 400x400, 

ống f50.8, 3 mố co 
Bộ 1 26.000 26.000 

78 350001278 
Đốt cột dây co 400x400x6000 (cột tam 

giác) 
Đốt 7 900.000 6.300.000 

  Tổng cộng 7.488,77   134.223.552 

 

 


